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1.0目的  Mục đích

建立一个监控和评估本公司合格供应商质量表现的质量管理系统，并使得供应商能够了解其管理水平之优缺点并持续改善其质量，以达到本公司质量之要求

Thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng để giám sát và đánh giá việc thực hiện chất lượng của các nhà cung cấp đủ điều kiện của công ty và cho phép các nhà cung cấp hiểu được những ưu điểm và nhược điểm của cấp quản lý của họ và liên tục cải tiến chất lượng của họ để đáp ứng các yêu cầu chất lượng của công ty
2.0适用范围 Phạm vị sử dụng

本程序适用Horn所有AVL供应商的管理

Quy trình này áp dụng cho việc quản lý tất cả các nhà cung cấp Horn AVL
3.0术语定义 Định nghĩa thuật ngữ

SQE：Supplier Quality Engineering 供应商品质工程师Kỹ sư chất lượng của nhà cung cấp
Q.C.D.S：Quality, Cost, Delivery, Service. 品质,成本,交货,服务chất lượng, chi phí, giao hàng, dịch vụ
QSA: Quality System Audit 品质体系审查 Đánh giá hệ thống chất lượng
SPR: supplier performance review 供应商绩效审核Đánh giá hoạt động của nhà cung cấp
SCAR supplier correction actions report 供应纠正对策报告Báo cáo hành động điều chỉnh cung ứng
AVL: Approval vender list 合格供应商名册Danh sách các nhà cung cấp đủ điều kiện
4.0职责Trách nhiệm

4.1 采购开发部负责组织对BOM内物料（含外包产品）的供应商进行前期信息收集、初步评估其是否能满足公司需求、组织评审小组对供应商评审、供应商资料导入签署、汇总季度和年度绩效考核结果、推动SQE或技术部门对战略性供应商的辅导和培训。

Bộ phận Mua hàng và Phát triển có trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin sơ bộ về các nhà cung cấp nguyên vật liệu trong BQT (kể cả các sản phẩm thuê ngoài), đánh giá sơ bộ xem họ có đáp ứng được nhu cầu của công ty hay không, tổ chức nhóm đánh giá để xem xét các nhà cung cấp, nhập và ký số liệu của nhà cung cấp, và tổng kết hoạt động hàng quý và hàng năm. Đánh giá kết quả, thúc đẩy huấn luyện và đào tạo các nhà cung cấp chiến lược bởi SQE hoặc bộ phận kỹ thuật.
4.2 研发部（研发部或工模部或设备使用部）负责对供应商前期导入的评审，对供应商金样结构的认证，确认供应商FAI以及Cpk是否符合设计要求，对供应商的研发工程能力、工艺技术、设备能力、样品测试和验证能力等综合评定。

Bộ phận R&D (Bộ phận R & D hoặc Bộ phận Dụng cụ hoặc Bộ phận Sử dụng Thiết bị) chịu trách nhiệm xem xét phần giới thiệu ban đầu của nhà cung cấp, chứng nhận cấu trúc mẫu vàng của nhà cung cấp, xác nhận liệu FAI và Cpk của nhà cung cấp có đáp ứng các yêu cầu thiết kế hay không, và năng lực kỹ thuật R & D của nhà cung cấp, công nghệ quy trình, khả năng thiết bị, khả năng kiểm tra và xác minh mẫu và các đánh giá toàn diện khác.
4.3 SQE负责对供应商品质体系、产品质量、质量保证能力、环境保护和有毒有害物质控制能力的评定，及制定月度、季度绩效考核指标、制定年度稽核计划、执行年度稽核、对交货供应商品质部分考核及年度例行审核评审工作

SQE chịu trách nhiệm đánh giá hệ thống chất lượng của nhà cung cấp, chất lượng sản phẩm, khả năng đảm bảo chất lượng, bảo vệ môi trường và kiểm soát các chất độc hại, xây dựng các chỉ số đánh giá hoạt động hàng tháng và hàng quý, xây dựng kế hoạch đánh giá hàng năm, thực hiện đánh giá hàng năm và đánh giá chất lượng giao hàng nhà cung cấp, đánh giá từng phần và công việc đánh giá và xem xét định kỳ hàng năm
4.4  供应商评估小组对供应商资格进行评审。评审合格后，由采购开发部发起签署流程（参与评审人员签名，其参与评审人和部门负责人签名，最终由总经理批准，并列入AVL

Nhóm đánh giá nhà cung cấp xem xét các tiêu chuẩn của nhà cung cấp. Sau khi đánh giá đủ điều kiện, bộ phận mua sắm và phát triển bắt đầu quá trình ký kết (chữ ký của những người tham gia đánh giá, chữ ký của những người tham gia đánh giá và trưởng bộ phận của họ, và cuối cùng được chấp thuận bởi tổng giám đốc và được liệt kê trong AVL
5.0工作流程图及内容 Sơ đồ quy trình và nội dung làm việc
5.1工作流程图Sơ đồ quy trình làm việc
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5.2 新供货商导入Nhập nhà cung cấp mới
5.2.1新供货商评鉴：当开发采购将引进新供货商时，SQE代表品质中心参与新供货商评鉴小组，负责质量及环保部份之评鉴，详细程序参照“供应商管理程序”执行。

Đánh giá nhà cung cấp mới: Khi quá trình phát triển và mua sắm sẽ giới thiệu các nhà cung cấp mới, SQE sẽ tham gia vào nhóm đánh giá nhà cung cấp mới thay mặt cho trung tâm chất lượng, chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng và bảo vệ môi trường.

5.2.2 品质体系审核时，Trong quá trình đánh giá hệ thống chất lượng
A) 品质总得分在75分以上, 可列为AVL中 

Nếu tổng điểm chất lượng trên 75 điểm, nó có thể được phân loại là AVL
B) 品质总得分在60-75分以下的, 须在两个月内改进，否则不可列为AVL中 

Nếu tổng điểm chất lượng dưới 60-75, nó phải được cải thiện trong vòng hai tháng, nếu không nó không thể được liệt kê là AVL
C) 品质总得分在60分以下的, 不可列为AVL中 

Nếu tổng điểm chất lượng dưới 60, nó không thể được liệt kê là AVL

5.2.3供货商质量保证协议书的签订 Ký kết thỏa thuận đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp
在新供货商正式导入时，请开发采购要求供货商签订采购合作协议书，并要求各供货商依协议内容执行。当供货商拒签时,  开发采购应将供货商拒签原因提报Horn QA总监,最后经总经理或者董事长核准.

Khi nhà cung cấp mới chính thức được giới thiệu, hãy phát triển và mua hàng yêu cầu các nhà cung cấp ký thỏa thuận hợp tác mua hàng, đồng thời yêu cầu từng nhà cung cấp thực hiện theo nội dung thỏa thuận. Khi nhà cung cấp từ chối ký, việc phát triển và mua sắm phải báo cáo lý do từ chối của nhà cung cấp cho giám đốc Horn QA, và cuối cùng được chấp thuận bởi tổng giám đốc hoặc chủ tịch.

5.3  供货商质量管理Quản lý chất lượng nhà cung ứng
5.3.1 SCAR回复要求Yêu cầu phản hồi SCAR
A) 对供货商交货异常状况(含IQC,制程及客诉等)，SQE发出SCAR“厂商质量改善通知单”，要求供应商分析不良原因，并提出改善对策。

Đối với các điều kiện giao hàng bất thường của nhà cung cấp, bao gồm IQC, quy trình và khiếu nại của khách hàng, SQE phát hành SCAR "Thông báo cải tiến chất lượng của nhà sản xuất", yêu cầu nhà cung cấp phân tích lý do của các khiếm khuyết và đề xuất các biện pháp cải tiến.
B) 供应商接到“厂商质量改善通知单”于24小时内初步回复Horn SQE，并告知相关处理信息; 最终的SCAR须在五个工作日内回复，如有任何疑问应及时联络Horn SQE，否则视为未回复，SQE在进行月度评分时依照未回复数量进行扣分。海外厂商在收到样品后，五个工作内需回复SCAR。

Ban đầu, nhà cung cấp sẽ trả lời Horn SQE trong vòng 24 giờ sau khi nhận được "Thông báo cải tiến chất lượng của nhà sản xuất" và thông báo thông tin xử lý có liên quan; SCAR cuối cùng phải được trả lời trong vòng năm ngày làm việc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Horn SQE đối với trường hợp không phản hồi, SQE sẽ trừ điểm theo số lượng không phản hồi trong quá trình chấm điểm hàng tháng. Sau khi nhận được mẫu, các nhà sản xuất ở nước ngoài cần trả lời SCAR trong vòng năm công việc.

5.3.2 Cpk要求，针对重点零部件Cpk尺寸，供应商应每季度进行制程能力（Cpk）的评估, 随时以备Horn SQE 审查， Cpk 需>=1.33, 小于1.33时，需进行分析并提出改善报告

Yêu cầu về Cpk, đối với kích thước Cpk của các thành phần quan trọng, nhà cung cấp nên tiến hành đánh giá năng lực quy trình hàng quý (Cpk), sẵn sàng cho việc xem xét Horn SQE bất kỳ lúc nào, Cpk cần phải> = 1.33, khi nhỏ hơn 1.33 là cần thiết để phân tích và gửi báo cáo cải tiến

5.3.3 月度质量绩效评估 Đánh giá hiệu suất chất lượng hàng tháng
A) 供应商的月度绩效评分从如下方面进行， 具体执行参照《供应商月度绩效评分表》执行

Việc chấm điểm hiệu suất hàng tháng của các nhà cung cấp được thực hiện từ các khía cạnh sau và việc thực hiện cụ thể sẽ tham khảo "Bảng chấm điểm hiệu suất hàng tháng của nhà cung cấp".
批次合格率（LAR）比重20分： 现有供应商的来料合格率达标情况，在该类物料的合格率排名

Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn của lô (LAR) là 20 điểm: tỷ lệ đủ tiêu chuẩn của nguyên liệu nhập vào của các nhà cung cấp hiện tại là đạt tiêu chuẩn và xếp hạng tỷ lệ đủ tiêu chuẩn của nguyên liệu đó
RTV PPM 比重20分：退回品质问题，不可生产的需退回供应商处理的不良品，每个供应商（依材料类别设定目标值，针对水平目标的进行扣分）

Tỷ lệ RTV PPM 20 điểm: trả lại các vấn đề về chất lượng, các sản phẩm lỗi không thể sản xuất được cần được trả lại cho nhà cung cấp, từng nhà cung cấp (đặt giá trị mục tiêu theo loại vật liệu và trừ điểm cho mục tiêu cấp độ)
车间质量投诉或停线比重15分， 物料在Horn车间使用评价及效果确认

Tỷ lệ phàn nàn về chất lượng phân xưởng hoặc ngừng hoạt động của dây chuyền là 15 điểm và vật liệu được sử dụng trong phân xưởng Horn để đánh giá và xác nhận tác dụng của nó
品质异常关闭率，比重15分：对于出现的问题，能够及时关闭，避免再发生

Tỷ lệ tắt chất lượng bất thường, với tỷ lệ 15 điểm: Đối với các sự cố đã xảy ra, chúng có thể được đóng lại kịp thời để tránh tái diễn
报告回复及时准确性, 比重10分，对于Horn SQE 要求的8D、改善报告、FAI等报告提供的效率，对于我司要求的生产及技术资料提供的效率，替代样品报告的提交质量.

Phản hồi báo cáo kịp thời và chính xác, với trọng số là 10 điểm, hiệu quả của 8D, báo cáo cải tiến, FAI và các báo cáo khác theo yêu cầu của Horn SQE và hiệu quả của dữ liệu kỹ thuật và sản xuất theo yêu cầu của công ty chúng tôi, thay vì chất lượng của việc nộp báo cáo mẫu.
客户端投诉, 比重10分. 因物料问题导致客户的投诉及不满

Khiếu nại của khách hàng, tỷ lệ là 10 điểm. Khiếu nại và không hài lòng của khách hàng do vấn đề vật chất
重复发生问题, 比重10分， 预防问题重复发生，避免发生重复问题导致内外部的投诉，确保问题第一次改善的有效性及持续性

Các vấn đề lặp lại, có trọng số là 10 điểm, ngăn ngừa các vấn đề lặp lại tái diễn, tránh các khiếu nại bên trong và bên ngoài do các vấn đề lặp lại gây ra, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả và tính liên tục của lần cải tiến đầu tiên của vấn đề.

B) SQE 各材料组别，五金&电子&塑胶&包材在年初定义关键材料的KPI如LAR&RTV PPM目标，并经SQE经理核准。SQE每月初从EIP系统上统计上个月供货商的进料质量状况，以及RTV PPM，进行绩效评估。

Đối với mỗi nhóm vật liệu của SQE, phần cứng & điện tử & nhựa & vật liệu đóng gói, KPI cho các vật liệu chính như chỉ tiêu LAR & RTV PPM được xác định vào đầu năm và được người quản lý SQE phê duyệt. Vào đầu mỗi tháng, SQE đếm tình trạng chất lượng nguyên liệu đầu vào của nhà cung cấp và RTV PPM từ hệ thống EIP cho tháng trước, và tiến hành đánh giá hiệu suất.

C)评分可分为A级(90分以上),  B级（75-89分）, C级(60-74分),  D级(<60分),

Điểm số có thể được chia thành loại A trên 90 điểm, loại B (75-89 điểm), loại C 60-74 điểm, loại D <60 điểm,

D)针对评为’C’级的供货商，SQE需要求供应商在限定期限内提供改善计划，并验证改善计划有效性。

Đối với các nhà cung cấp được xếp hạng 'C', SQE yêu cầu các nhà cung cấp cung cấp các kế hoạch cải tiến trong một khoảng thời gian giới hạn và xác minh tính hiệu quả của các kế hoạch cải tiến.

E)连续三个月评为“C”的供应商，SQE将发出通知并要求其提供改善报告， 同时其品质经理需带领团队到Horn报告其改善方案， 并限其在1.5个月内改善，并知会采购 & 采购开发一同推动其改善。必要的情况下通知其总经理到Horn报告其改善进度

Đối với các nhà cung cấp được xếp hạng "C" trong ba tháng liên tục, SQE sẽ đưa ra thông báo và yêu cầu họ cung cấp báo cáo cải tiến. Đồng thời, người quản lý chất lượng của họ cần lãnh đạo nhóm báo cáo kế hoạch cải tiến của họ cho Horn, và hạn chế họ cải tiến trong vòng 1,5 tháng. Mua sắm & Phát triển mua sắm thúc đẩy sự cải tiến của nó cùng nhau. Nếu cần, hãy thông báo cho tổng giám đốc cho Horn để báo cáo tiến độ cải tiến của nó

F)连续3个月评为D级或连续2个季度都是C级，SQE将通知采购开发立即停止新产品打样，并启动二供程序，如仍需要合作，供应商需提供改善报告 ，三个月后重新进行体系审核后达B级以上方可恢复正常订单，仍未得到有效的改善,  SQE将提出申请, 执行剔除AVL作业,

Hạng D trong 3 tháng liên tiếp hoặc Hạng C trong 2 quý liên tiếp, SQE sẽ thông báo việc mua sắm và phát triển ngừng ngay việc kiểm tra sản phẩm mới và bắt đầu quy trình cung cấp thứ 2. Nếu vẫn cần hợp tác, nhà cung cấp cần cung cấp báo cáo cải tiến, ba tháng sau khi kiểm tra lại hệ thống, lệnh bình thường có thể được tiếp tục sau khi đạt cấp độ B trở lên, nhưng vẫn không có cải thiện hiệu quả, SQE sẽ gửi đơn và thực hiện thao tác gỡ bỏ AVL

G)如是客户指定之供货商, 将此品质绩效以及未得到改善之状况报告给业务， 由业务提交给客户, 请求客户支援推动其改进， 必要时提出执行剔除AVL作业要求

Nếu đó là nhà cung cấp được khách hàng chỉ định, hãy báo cáo kết quả hoạt động chất lượng và tình trạng không được cải thiện cho doanh nghiệp, gửi cho khách hàng, yêu cầu hỗ trợ khách hàng để thúc đẩy cải tiến và yêu cầu thực hiện hoạt động loại bỏ AVL nếu cần

5.3.4季度质量绩效评估 Đánh giá Hiệu suất Chất lượng Hàng quý
每季度评审需次月15日前由供应商管理评审小组各成员部门在EIP系统完成输入每季度和年度的相关数据与资料，由采购开发在EIP系统统计并输出供应商的Q、C、D、S、T、E 得分, SQE 执行Q单位的评分， 输入EIP系统中， 具体参照《供应商管理程序》执行

Việc đánh giá hàng quý cần được hoàn thành bởi các bộ phận thành viên của nhóm đánh giá quản lý nhà cung cấp trước ngày 15 của tháng tiếp theo để hoàn thành việc nhập dữ liệu và tài liệu liên quan hàng quý và hàng năm trong hệ thống EIP, và quá trình phát triển mua sắm sẽ tính và xuất điểm Q, C, D, S, T, E của nhà cung cấp, SQE thực hiện điểm đơn vị Q, nhập nó vào hệ thống EIP và triển khai nó với tham chiếu đến "Quy trình quản lý nhà cung cấp" để biết chi tiết.

5.3.5 供应商年度质量系统稽核包括环保体系 Kiểm toán hệ thống chất lượng hàng năm của nhà cung cấp bao gồm cả hệ thống bảo vệ môi trường
A) SQE工程师必须在每年年初订定针对重点厂商的 “供货商年度稽核排程表”，审核内容参照《Horn供应商例行审查表》，含环境物质。在实施稽核的两周前，SQE须将《Horn供应商例行审查表》表发给厂商要求自评，厂商须在一周内完成自评并将结果提供给SQE。 如下类别的供应商必须一年审一次

Các kỹ sư của SQE phải xây dựng "Lịch trình đánh giá hàng năm của nhà cung cấp" cho các nhà sản xuất chính vào đầu mỗi năm và nội dung đánh giá đề cập đến "Bảng đánh giá thường xuyên của nhà cung cấp sừng", bao gồm cả các chất môi trường. Hai tuần trước khi thực hiện đánh giá, SQE phải gửi "Biểu mẫu đánh giá định kỳ của nhà cung cấp sừng" cho các nhà sản xuất để tự đánh giá và các nhà sản xuất phải hoàn thành việc tự đánh giá trong vòng một tuần và cung cấp kết quả cho SQE. Các danh mục nhà cung cấp sau đây phải được xem xét mỗi năm một lần
质量体系审核是针对关键物料供应商，如PCB，塑胶件，五金件，线材，PCBA，电池，喇叭，麦克风，VR电位器，耳套，皮具，彩盒，以及常出现品质问题供应商。

Đánh giá hệ thống chất lượng dành cho các nhà cung cấp vật liệu chính, chẳng hạn như PCB, bộ phận nhựa, phần cứng, dây điện, PCBA, pin, loa, micrô, chiết áp VR, bịt tai, hàng da, hộp màu và các nhà cung cấp thường xuyên có vấn đề về chất lượng.
风险物料：线材类、塑胶结构件、皮革/纺织类，PCB、PCBA、喇叭、SPK、麦克风、电池，中风险物料厂商：五金件类， 其它物料含风险高的物料供应商如结构辅料，依照上一年度有害物质测试记录，如果上一年度有发现超标现象的。

Kiểm toán môi trường, vật liệu có nguy cơ cao: dây, bộ phận cấu trúc bằng nhựa, da / dệt, PCB, PCBA, loa, SPK, micrô, pin, nhà sản xuất vật liệu có nguy cơ trung bình: phần cứng, vật liệu khác có chứa vật liệu có nguy cơ cao, đối với vật liệu thương mại như phụ kiện kết cấu, theo biên bản kiểm nghiệm chất độc hại của năm trước, nếu năm trước có hiện tượng vượt tiêu chuẩn.

B) SQE人员在正式稽核前，须提前通知被稽核供货商， 有必要时须通知本公司的采购开发、采购、工程等相关部门，请求一同稽核

Trước khi đánh giá chính thức, nhân viên SQE phải thông báo trước cho nhà cung cấp được đánh giá và nếu cần, thông báo cho bộ phận phát triển mua sắm, mua sắm, kỹ thuật và các bộ phận liên quan khác của công ty để yêu cầu đánh giá chung.

C) SQE稽核完成后需在一周内完成评分，并将稽核结果 PASS给开发采购、采购、工程等相关部门， 同时发送给供应商，供货商对SQE稽核问题点, 以发出日期为基准, 需在两周内完成对策回复。

Sau khi hoàn thành đánh giá SQE, việc chấm điểm sẽ được hoàn thành trong vòng một tuần và kết quả đánh giá sẽ được chuyển cho các bộ phận liên quan như mua sắm phát triển, mua sắm, kỹ thuật, v.v., đồng thời gửi cho nhà cung cấp. phản ứng đối phó trong vòng hai tuần.

D) QSA稽核结果评定标准Tiêu chuẩn đánh giá kết quả đánh giá QSA

a. 评分为90(含90) 或以上, 则视为系统维护及执行状况优秀, 定为A级，SQE可建议采购增加订单。

Điểm từ 90 trở lên được coi là xuất sắc trong việc triển khai và bảo trì hệ thống, đồng thời được đánh giá là A. SQE có thể đề xuất các đơn đặt hàng bổ sung để mua hàng.
75-89(含75)分或以上, 则视为系统维护及执行状况良好, 定为B级，SQE也可建议采购增加订单。

Điểm 75-89 với điểm 75 trở lên được coi là trong tình trạng tốt của việc bảo trì và thực hiện hệ thống và được đánh giá là B. SQE cũng có thể đề xuất các đơn đặt hàng bổ sung.
c.60-74分(含60)之间, 则视为系统维护及执行状况正常, 定为C级:，SQE可建议采购维持现有运作。

Nếu điểm nằm trong khoảng từ 60-74, trong đó có 60, thì việc bảo trì và triển khai hệ thống là bình thường và được đánh giá là mức C: SQE có thể đề xuất việc mua sắm để duy trì hoạt động hiện có.

d. 评分在60分以下, 则视为系统维护及执行状况较差, 定为D级。此时SQE通知开发采购和研发停止对该供应商新产品的打样和开发，且限供货商一个月内进行改善。厂商改善后通知Horn SQE，SQE再次Audit达到B级(含)以上时方可恢复正常作业,  如仍无法改善, 则提出剔除AVL作业之需求。如是客户指定厂商, 将报告提报给业务，业务通知客户，必要时提出剔除AVL作业请求。
Nếu số điểm dưới 60 điểm được coi là tình trạng bảo trì và thực thi hệ thống kém, xếp loại D. Tại thời điểm này, SQE thông báo cho việc phát triển, mua sắm và nghiên cứu và phát triển để ngừng kiểm tra và phát triển các sản phẩm mới của nhà cung cấp và giới hạn nhà cung cấp phải cải thiện trong vòng một tháng. Nhà sản xuất sẽ thông báo cho Horn SQE sau khi cải tiến và chỉ có thể tiếp tục hoạt động bình thường khi Kiểm tra SQE đạt cấp độ B trở lên một lần nữa. Nếu khách hàng chỉ định nhà sản xuất, báo cáo sẽ được gửi cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ thông báo cho khách hàng, và nếu cần thiết, yêu cầu gỡ bỏ AVL sẽ được thực hiện.

5.3.6供应商例行审核QPA Kiểm tra định kỳ nhà cung cấp QPA
A) SQE工程师每月10号前依供应商品质状况，制定本月供应商例行审核计划， 依各材料类别QPA check list 完成审核

Trước ngày 10 hàng tháng, kỹ sư SQE sẽ lập kế hoạch đánh giá nhà cung cấp định kỳ cho tháng này theo tình trạng chất lượng của nhà cung cấp và hoàn thành việc đánh giá theo danh sách kiểm tra QPA của từng loại vật liệu.
B) QPA时发现的问题，依《供应商改善行动跟踪表》跟进供应商改善

Đối với các vấn đề được tìm thấy trong QPA, hãy theo dõi cải tiến của nhà cung cấp theo "Biểu mẫu theo dõi hành động cải thiện nhà cung cấp"

5.3.7 质量记录Hồ sơ chất lượng
以上各项质量记录依“记录控制程序”进行归档与保存

Các hồ sơ chất lượng trên được lưu trữ và lưu giữ theo "quy trình kiểm soát hồ sơ"

5.4 供应商剔除：SQE发现以下状况时，依照“供应商管理程序”提出Disqualify申请执行剔除作业，开发采购在收到剔除申请的10工作日内给出最终的处理结果，并知会SQE、工程、采购、研发等相关部门。

Từ chối của nhà cung cấp: Khi phát hiện các tình huống sau, SQE sẽ gửi đơn đăng ký Loại bỏ để thực hiện thao tác từ chối theo “Quy trình quản lý nhà cung cấp” Bộ phận mua hàng, R&D và các bộ phận liên quan khác.

5.4.1.品质数据有造假, 且造成重大缺失,  特别是新产品认证时数据造假

Dữ liệu chất lượng bị làm sai lệch và gây ra những khiếm khuyết lớn, đặc biệt là việc làm sai lệch dữ liệu trong quá trình chứng nhận sản phẩm mới

5.4.2发生重大质量问题导致客户成品召回且不配合SQE及时改善,

Việc xảy ra các vấn đề lớn về chất lượng dẫn đến việc thu hồi thành phẩm của khách hàng và không hợp tác với SQE để cải tiến kịp thời,

5.4.3月度绩效评估时，连续3个月评为D级供应商或连续2个季度都是C级，且供应商不能配合改善的厂商, SQE提出Disqualify申请.

Trong đánh giá hiệu suất hàng tháng, nếu nhà cung cấp được đánh giá là nhà cung cấp cấp D trong 3 tháng liên tục hoặc nhà cung cấp cấp C trong 2 quý liên tiếp và nhà cung cấp không thể hợp tác với việc cải tiến, SQE sẽ nộp đơn đăng ký Loại.

5.4.4年度体系审核时，评为C级供应商，且不能及时改善的，SQE提出Disqualify申请

Trong cuộc đánh giá hệ thống hàng năm, nếu nó được đánh giá là nhà cung cấp cấp C và không thể cải thiện kịp thời, SQE sẽ nộp đơn xin Loại
6.0相关/支持性文件Các tài liệu liên quan / hỗ trợ
6.1 《记录控制程序Ghi chương trình điều khiển》

6.2《供应商管理程序Chương trình quản lý nhà cung cấp》

6.3《供应商4M1E变更管理办法Các biện pháp quản lý thay đổi 4M1E của nhà cung cấp》

7.0相关记录Hồ sơ liên quan
7.1 《文件收发登记表Phiếu đăng ký gửi và nhận hồ sơ》

7.2 《SCAR》

7.3《供应商月度绩效评分表Bảng điểm hiệu suất hàng tháng của nhà cung cấp》

7.4《供货商年度稽核排程表Lịch trình kiểm tra hàng năm của nhà cung cấp》

7.5 《Horn供应商例行审查表Biểu mẫu đánh giá định kỳ của nhà cung cấp Horn》

8.0附件Phụ kiện
无Không

豪恩（越南）有限公司
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